Phòng GD&ĐT Phong Điền           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I   

                                  NĂM HỌC 2021- 2022

                          Môn: Sinh học 9

	Nội dung


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 1
	Vận dụng 2

	Chương I. Các thí nghiệm của Menđen 
Số tiết: 5
	-Khái niệm di truyền,biến dị,tính trạng,tính trạng tương phản,tương đồng, kiểu gen, kiểu hình, thể đồng hợp, thể dị hợ

-Lai phân tích. 
-Nội dung của quy luật phân li, phân li độc lập
	-Ý nghĩa của lai phân tích 

 -Ý nghĩa của biến dị tổ hợp đối với chọn giống và tiến hóa 

-Ý nghĩa của quy luật phân li,phân li  độc lập?


	-Loài sinh sản hữu tính, biến dị phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính
	

	2đ = 30%
	1.đ = 50%
	1.đ = 50%
	
	

	Số câu
	1
	
	

	Chương II. Nhiễm sắc thể Số tiết: 6
	- Nêu được tính chất đặc trưng của bộ NST của mỗi loài. 

 -Nêu được ý nghĩa của nguyên phân. 

-Nêu được ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh                                                                                                        Di truyền liên kết 
	-Nguyên nhân và ý nghĩa của DTLK

-Cơ chế xác định giới tính ở người


	-Giải thích được cơ chế xác định NST giới tính và tỷ lệ đực : cái ở mỗi loài là 1:1                    -Nêu được các yếu tố của môi trường trong và ngoài ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính.                          
	Tính số tế bào con tạo thành sau nguyên phân và giảm phân

	3đ = 20 %
	1đ = 33,3%
	1đ = 33,3%
	1đ = 33,3%
	

	Số câu
	1
	1
	

	Chương III. AND và Gen Số tiết: 5
	-Thành phần hoá học, tính đặc thù và đa dạng của ADN.

- Cấu trúc không gian ,cơ chế tự nhân đôi của ADN 
-Khái niệm, chức năng của gen.                                                                                                                                                                                              
-Quan hệ giữa gen và tính trạng


	-Chức năng của Protein 

-So sánh thành phần hoá học,cấu trúc không gian của ADN và  ARN. 


	-Giải thích tính đa dạng và đặc trưng
	 Tính số Nu mỗi loại, số chu kì xoắn,chiều dài của ADN.



	3đ = 30%
	1đ = 33,3%
	1đ = 33,3%
	
	1đ=33,3%

	Số câu
	1
	1
	
	1

	Chương IV
Biến dị
Số tiết: 5
	-Khái niệm đột biến,  thường biến, mức phản ứng 

- Nêu các dạng đột biến gen, đột biến số lượng NST

	- Tính chất biểu hiện và vai trò của đột biến gen 

-Ý  nghĩa của mức phản ứng  trong chăn nuôi và trồng trọt

- Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến 


	- Nguyên nhân và nêu được vai trò của đột biến gen, đột biến cấu trúc NST đối với bản thân sinh vật và con người

	  - Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng.Ứng dụng của chúng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng



	2đ = 20%
	1đ = 50%
	1đ=50%
	
	

	Số câu
	1
	
	

	TC 10đ = 100%
	4đ = 40%
	4đ = 40%
	1đ = 10%
	1đ=10%


